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       TỈNH THANH HÓA 
              

Số:             /KH-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023  

 

Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Công an tỉnh về việc thực hiện Chương 

trình số 14/CTr-BCA-V05 ngày 21/12/2022 của Bộ Công an về công tác trọng 

tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023, 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng 

cường củng cố nền an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng 

toàn dân vững chắc, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo 

môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ; sự điều hành của chính 

quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; sự tham gia, 

vào cuộc của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân; 

phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa 

bàn tỉnh.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, Nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm 

trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực 

lượng nòng cốt làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Chú trọng phát hiện, bồi 

dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa; kịp thời biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

2. Yêu cầu 

- Tham mưu cho Tỉnh ủy ra Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn 

minh đô thị giai đoạn 2023 – 2030”. Theo đó, năm 2023 xây dựng thí điểm 

Công an phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa điển hình, kiểu mẫu về an 
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ninh, trật tự và văn minh đô thị; lộ trình năm 2025 ít nhất 30% trở lên và đến 

năm 2030, 100% Công an phường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn kiểu mẫu về 

ANTT và văn minh đô thị. 

 - 100% các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai 

đến các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

để thực hiện.  

 - 100% các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thực 

hiện đầy đủ, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ (xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết 

công tác bảo đảm ANTT đối với cấp ủy Đảng, kế hoạch đối với chính quyền, thủ 

trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục); 100% các hộ dân, cán bộ, hội 

viên, đoàn viên, công nhân viên, người lao động, sinh viên, học sinh (từ bậc học 

trung học cơ sở trở lên) được tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội. 

- Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 

phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp tổ chức “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8; “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” 26/6; 

“Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn,... 

- Công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm được triển khai thực hiện 

nghiêm túc phát huy hiệu quả. 100% tin báo, tố giác tội phạm của người dân 

cung cấp phải được thụ lý giải quyết theo đúng quy định.  

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng các khu dân 

cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT”; năm 2023 có trên 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; có trên 

80% phân loại phong trào đạt loại Khá trở lên, tạo sự chuyển biến rõ nét, bền 

vững trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở cấp cơ sở, địa bàn khu 

dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh. 

- Lực lượng Công an chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng nòng cốt làm công tác bảo đảm 

ANTT ở cơ sở và lực lượng bảo vệ ở các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

được kiện toàn, củng cố đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.  

- Thực hiện có hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công 

tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; công tác xây dựng mô 
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hình tự quản về ANTT; công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; 

chương trình phối hợp;… (có các danh mục chỉ tiêu cụ thể kèm theo). 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, qua đó đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phát hiện, lựa chọn những điển hình tiên 

tiến để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng. 

- Việc triển khai phải được thực hiện từ cơ sở, đúng thời gian quy định và 

đảm bảo tính toàn diện, đúng thực chất và hiệu quả. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao trách nhiệm 

của chính quyền trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phải 

ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo 

đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của đơn vị, địa 

phương mình (chỉ thị, nghị quyết đối với cấp ủy; kế hoạch đối với chính quyền, 

thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục); tổ chức quán triệt triển khai 

thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên gắn với kiểm 

tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ANTT và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở.  

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với 

kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm ANTT và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nơi nào phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ hoạt động hình thức, kém hiệu quả, để xảy ra phức tạp về ANTT, tội 

phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân thì người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an nơi đó phải chịu trách 

nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm.  

2. Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham mưu, tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh công tác phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội tạo cơ sở, niềm tin để Nhân dân tích cực 

tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền cùng cấp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc có liên quan 

đến ANTT xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh thành “điểm nóng”, phức tạp 

về ANTT.  
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Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động tội phạm và tệ nạn xã 

hội tại địa bàn nông thôn theo đúng phân công, phân cấp. Kịp thời phát hiện 

nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, những sơ hở thiếu sót 

trong công tác quản lý điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính 

sách để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền có biện pháp kịp thời chấn 

chỉnh, khắc phục. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng 

ký, quản lý cư trú và cấp phát CCCD, tài khoản định danh điện tử; quản lý xuất 

nhập cảnh; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động phòng ngừa và đấu tranh với 

các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn 

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát 

hiện những đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội hoặc đang có biểu hiện 

nghi vấn hoạt động phạm tội để có biện pháp quản lý, răn đe không để đối tượng 

thực hiện hành vi phạm tội. Vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực 

tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại 

địa bàn dân cư. 

Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả 

với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường trên địa bàn. Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành pháp luật, tuân 

thủ quy trình, quy định trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội 

phạm, kiến nghị khởi tố, công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, không 

để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra. 

3. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Công an 

về nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

 Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, Ủy 

ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên 

truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, chính sách, quan điểm lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tổ chức “Diễn đàn Công an 

lắng nghe ý kiến nhân dân” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm tuyên 

truyền rộng khắp tới cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, 

công nhân, văn nghệ sỹ, trí thức, người có uy tín, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng đồng bào các tôn giáo, các thôn có dân số đông, đơn vị sự nghiệp có 

quy mô lớn, các khu nhà ở, nhà trọ của công nhân… về âm mưu, thủ đoạn hoạt 
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động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; vai trò của 

quần chúng đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ.  

Quan tâm phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào 

các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo; phát động phong trào toàn dân tham 

gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng 

đồng dân cư; vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo; vận động Nhân dân không xuất cảnh trái phép sang nước ngoài; gắn việc tổ 

chức vận động thường xuyên, vận động cá biệt với mở các đợt vận động tập trung 

để giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT, nhằm chủ động phòng ngừa, 

ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Tuyên truyền, vận động Nhân 

dân tham gia các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong 

dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. 

 Đổi mới các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng 

địa bàn, lĩnh vực, từng đối tượng, từng giai đoạn; tăng cường công tác tuyên 

truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet và các nền tảng mạng xã 

hội, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chú trọng chuyển hướng 

từ thông tin một chiều, định hướng từ trên xuống dưới sang thông tin hai chiều, 

tăng cường đối thoại, tương tác với Nhân dân, lắng nghe thông tin từ thực tiễn, từ 

cơ sở để phản ánh chính thống, trung trực, định hướng dư luận xã hội trong đấu 

tranh phòng, chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực 

thù địch về những thành quả trong công tác phòng, chống tội phạm. 

Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp 

với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội trong công tác tuyên 

truyền; lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ 

ANTT góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng xây dựng được đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền; 

100% được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền về phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ. 

4. Tăng cường, củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm 

ANTT ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng 

Công an với Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác 

tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm 

huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phối hợp với các cơ quan, 
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ban, ngành tổ chức, đoàn thể xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 Lực lượng Công an tăng cường phối hợp với Ban Dân vận tham mưu cho 

cấp ủy Đảng cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh phong 

trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển 

hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực bảo đảm ANTT. 

 Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức phổ 

biến, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm 

vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các đoàn thể tổ chức 

triển khai có hiệu quả  chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ 

Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 

hình mới” và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp tổ chức có 

hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. 

Thường xuyên nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ký kết các chương trình phối 

hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp với tình hình 

thực tế. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực 

hiện; tổ chức sơ, tổng kết theo quy định. 

  5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ 

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ðảng, 

Nhà nước về bảo đảm ANTT, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW ngày 

22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-

CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Quyết định số 521/QĐ-

TTg ngày 13/6/2005 về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Nghị định 

số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần 

chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Đề án số 03/ĐA-

BCA  ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng thế trận an ninh 

nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”; Thông tư 

số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về ANTT”; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an 

về “Quy định, tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-06-2014-nd-cp-van-dong-quan-chung-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-giu-gin-trat-tu-xa-hoi-219863.aspx
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mới và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa bàn, 

từng lĩnh vực cụ thể. Quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng 

nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh; 

đầu tư trang thiết bị, đào tạo cho các lực lượng này đủ khả năng làm nòng cốt 

trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa  bàn. 

 Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng các mô hình tự quản về ANTT trên 

địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình điển hình, 

mô hình hoạt động có hiệu quả; thanh loại các mô hình hoạt động hình thức, 

không hiệu quả. Hằng quý chỉ đạo Công an cấp huyện thông báo kết quả xây 

dựng mô hình, điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt trong phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

của đơn vị, địa phương mình. Tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình đang 

phát huy hiệu quả trong thời gian qua như: mô hình “Camera với ANTT”, mô 

hình “Tổ an ninh công nhân”, mô hình “Cổng trường tự quản với ANTT”, mô 

hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, mô hình “Xứ đạo bình yên”, “Công nhân 

môi trường – “Chiến sĩ” tuần tra”… Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý của 

công tác xây dựng mô hình, bổ sung nhiệm vụ, nội dung hoạt động, kinh phí hỗ 

trợ cho các hoạt động của mô hình; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp; chính 

sách đối với người dân bị thương, hy sinh, bị thiệt hại về tài sản trong khi tham 

gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” gắn với thực hiện có 

hiệu quả Thông tư 124 của Bộ Công an quy định “Khu dân cư xã, phường, thị 

trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT”, Quyết định số 510 

của Bộ Công an về “Quy định, tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ”. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại, chuyển hóa địa bàn; 

thực hiện các tiêu chí ANTT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ, 

thủ tục chuyển hóa địa bàn theo quy định; trong đó cần tập trung các nguồn lực 

để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần chuyển hóa thành 

công các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí về ANTT 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm đúng 

quy trình, thủ tục theo quy định, góp phần sớm đưa các huyện, xã về đích nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo triển 
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khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trong các khu, cụm công nghiệp, doanh 

nghiệp; tăng cường, củng cố lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp bảo đảm đủ 

về số lượng, chất lượng; kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết các vụ việc có 

liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối 

hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty kinh doanh hạ tầng, các 

doanh nghiệp và lực lượng Công an trong trao đổi thông tin, phối hợp tuyên 

truyền, quản lý Nhà nước về ANTT, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT 

và thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp FDI. Tập 

trung xây dựng, nhân rộng các mô hình công nhân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ 

về ANTT trong các doanh nghiệp.  

Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu cho Chủ tịch UBND các cấp kịp 

thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng 

nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các 

tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 

16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong 

sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an, chăm lo xây dựng lực lượng Công an trong 

sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vững vàng về bản lĩnh chính trị, 

có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Lựa chọn người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và có uy tín tham 

gia vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; thường xuyên tổ chức 

tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chính trị pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ 

đối với lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực 

lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo đảm 

ANTT ở cơ sở, lực lượng Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục và thành viên Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, Tổ ANXH trên toàn 

tỉnh. Đảm bảo chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, 

nhất là Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo đảm 

ANTT ở cơ sở , bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đủ sức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 



9 

 

 

1. Công an tỉnh 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung, 

chuyên đề công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2023 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; hướng dẫn, 

đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và tham mưu tổ 

chức sơ kết, tổng kết, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định.  

2. Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

các văn bản hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức sơ kết, tổng kết 

thực hiện Kế hoạch. 

3. Sở Nội vụ 

 - Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện tốt chế 

độ chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ 

tiếp tục tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở, Bảo vệ dân phố, Ban Chỉ đạo ANTT, 

Tổ bảo vệ ANTT, Tổ ANXH theo quy định hiện hành. 

- Phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét 

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

4. Sở Tài chính 

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí 

thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, chỉ 

đạo Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh cơ 

sở định hướng tuyên truyền, đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục, pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội, gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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 - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm 

ANTT trường học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên; xây dựng nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.  

- Tiếp tục phối hợp xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình “Trường học an 

toàn về ANTT”, mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT” giữa trường học và chính 

quyền địa phương và mô hình “Cổng trường an toàn về trật tự an toàn giao thông”. 

 7. Sở Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu 

quả chức năng của Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật của tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. 

8. Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh 

Thanh Hóa 

- Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa 

bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai lắp 

đặt hệ thống camera giám sát an ninh, các biện pháp phòng ngừa trộm cắp tài 

sản, phòng chống, cháy nổ. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan quản lý người lao 

động (lao động trong nước và nước ngoài) làm việc tại các doanh nghiệp, nhà 

thầu trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp theo quy định 

của pháp luật. 

9. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh  

- Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch, bổ sung, sửa đổi 

quy chế phối hợp trong thực hiện các chương trình phối hợp giữa Bộ Công an 

với Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện công tác dân vận và đẩy 

mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.  

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết; gắn kết chặt chẽ công tác phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 

các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do các cấp, các ngành phát động.  

10. UBND cấp huyện 

 - Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai sâu rộng, nghiêm túc 

và hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh đến từng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 
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cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo cấp phân công theo dõi, quản lý. Kết 

quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các đơn vị, địa phương 

là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét đạt danh hiệu chuẩn văn hóa và 

xét thi đua khen thưởng cuối năm. 

- Chủ động, cân đối, bố trí nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố để 

hỗ trợ các đơn vị trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ. 

11. Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được phân công theo dõi địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo và thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung 

kế hoạch đã đề ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị 

xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức 

thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

trước ngày 30/3/2023; định kỳ báo cáo 06 tháng (trước ngày 15/5) và 01 năm 

(trước ngày 30/10) hoặc đột xuất khi có yêu cầu về UBND tỉnh (qua Công an 

tỉnh) để tập hợp, báo cáo. Kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua 

và xét tặng khen thưởng phong trào cuối năm đối với tập thể, cá nhân các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục. 

2. Giao Công an tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì, 

tham mưu chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; 

định kỳ tập hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an và 

tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công an (V05) (để b/cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh; 

- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 

 

 



 

 

DANH MỤC PHỤ LỤC     

Chỉ tiêu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2023 các huyện, thị xã, thành phố  

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày      tháng    năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Đơn vị Số Phụ lục     Ghi chú 

     1 TP Thanh Hóa 1  

2 TX Nghi Sơn 2  

3 TP Sầm Sơn 3  

4 TX Bỉm Sơn 4  

5 Thọ Xuân 5  

6 Thiệu Hóa 6  

7 Bá Thước 7  

8 Cẩm Thủy 8  

9 Quan Sơn 9  

10 Hoằng Hóa 10  

11 Quảng Xương 11  

12 Nga Sơn 12  

13 Ngọc Lặc 13  

14 Như Thanh 14  

15 Thường Xuân 15  

16 Hà Trung 16  

17 Nông Cống 17  

18 Vĩnh Lộc 18  

19 Yên Đình 19  

20 Thạch Thành 20  

21 Đông Sơn 21  

22 Hậu Lộc 22  

23 Lang Chánh 23  

24 Như Xuân 24  

25 Quan Hóa 25  

26 Triệu Sơn 26  

27 Mường Lát 27  

 

 



 

 

Phụ lục 1 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Thành phố Thanh Hóa) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 
02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn thành phố 

≥ 03 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

+ Công văn chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ trong các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM CÔNG AN PHƯỜNG ĐIỂN HÌNH, KIỂU MẪU 

 VÈ AN NINH TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ 

4 

Nghị quyết của Thành ủy thành phố về Công an 

phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn 

minh đô thị đối với Công an phường An Hưng, 

thành phố Thanh Hóa 

01 văn bản T3/2023 

5 

Kế hoạch thực hiện xây dựng thí điểm Công an 

phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn 

minh đô thị đối với Công an phường An Hưng, 

thành phố Thanh Hóa 

01 văn bản Cuối T3/2023 

6 Các văn bản chỉ đạo thực hiện ≥ 01 văn bản Quý II/2023 

7 Chỉ đạo tổng kết ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

8 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

9 
Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Ít nhất 01 phường và 01 cơ sở giáo 

dục 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 
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(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

10 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

11 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (01) 

- Tổ an ninh công nhân tại Doanh 

nghiệp FDI (01 

Trước T11/2023 

12 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 
Trước 10/11/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

13 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

14 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, phường, thị trấn và 01 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm; mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 
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khu phố để tổ chức điểm  

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

15 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

16 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

17 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

18 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 2 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Thị xã Nghi Sơn) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế 

trấn an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế 

trận quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ 

Công an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn thị xã 

≥ 03 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

+ Công văn chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ trong các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND thị xã ban hành các công văn, kế hoạch chỉ 

đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ. 
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XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình 

về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa 

bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được 

lựa chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-

BCĐ ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh thì tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực 

hiện  theo Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 phường 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01)  

 - Camera với ANTT (01) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  

Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 

của Bộ Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 

ngày 20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 
Trước 10/11/2023 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 
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9 
Chuyển hóa các xã còn lại trên địa bàn Thị xã 

Nghi Sơn 

02 địa bàn gồm: xã Hải Hà, Tân 

Trường 
Trước T10/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, phường, thị trấn và 01 

CQDN, cơ sở giáo dục để tổ chức 

điểm; mỗi xã, phường, thị trấn chọn 

02 thôn, bản, khu phố để tổ chức 

điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 375, 

Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ 

quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt 

chuẩn “An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với 

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan,doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Thành phố Sầm Sơn) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn thành phố 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 
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chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

thành phố ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

Ít nhất 01 phường 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

05 mô hình gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT(03) 

- Công nhân môi trường, CS tuần 

tra (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 
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20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, 

phường, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để 

tổ chức điểm; 

mỗi xã, phường, thị trấn chọn 02 

thôn, bản, khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 4 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Thị xã Bỉm Sơn) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn thị xã 

≥ 03 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

+ Công văn chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ trong các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND thị xã ban hành các công văn, kế hoạch chỉ 

đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ 
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ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 phường và 01 doanh 

nghiệp 

Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

06 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (03) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

- Công nhân môi trường, chiến sỹ 

tuần tra (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 
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Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã,phường, thị trấn và 01 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm;mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 
 

 

 



 

 

Phụ lục 5 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Thọ Xuân) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 03 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

+ Công văn chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và chủ 

trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND cấp 

huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo trên 

lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 thị trấn 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (01) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 03 địa bàn gồm: Thị trấn Thọ Xuân, Trước T10/2023 
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huyện Thọ Xuân Sao Vàng, Lam Sơn 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ chức 

điểm; mỗi xã, phường, thị trấn chọn 02 

thôn, bản, khu phố để tổ chức điểm 

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 
 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 6 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Thiệu Hóa) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và chủ 



2 

 

 

trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND cấp 

huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo trên 

lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Camera với ANTT(02) 

- Tổ an ninh công nhân tại 

doanh nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

≥ 80% mô hình xếp loại 

Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại 

Trước 10/11/2023 
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Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

Yếu 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục để tổ chức 

điểm; mỗi xã, phường, thị 

trấn chọn 02 thôn, bản, khu 

phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 



 

 

Phụ lục 7 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Bá Thước) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 
02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 
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bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 cơ quan 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Thu hồi vũ khí vật liệu nổ (01) 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 04 địa bàn, gồm: Trước T10/2023 
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huyện Bá Thước Thiết Ống, Thiết Kế, Điền Quang, 

thị trấn Cành Nàng 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ chức 

điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 



 

 

Phụ lục 8 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Cẩm Thủy) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 
02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 
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bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 doanh nghiệp 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT(02) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 
Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 

huyện Cẩm Thủy 
03 địa bàn, gồm: Trước T10/2023 
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Cẩm Bình, Cẩm Vân, thị trấn 

Phong Sơn 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ 

chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 



 

 

Phụ lục 9 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Quan Sơn) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 
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chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

02 mô hình, gồm: 

- Thôn, bản tự quản phòng chống 

ma túy (01) 

- Camera với ANTT(01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 
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CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã còn lại trên địa bàn 
02 địa bàn, gồm: 

Na Mèo, Sơn Thủy 
Trước T10/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
 01 văn bản Trước Tháng 6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm; mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 



 

 

Phụ lục 10 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Hoằng Hóa) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 
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bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 01 mô hình: Xứ Đạo bình yên Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 

10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 
Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 
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dục để tổ chức điểm; mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

khu phố để tổ chức điểm  

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Trong Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 11 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Quảng Xương) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ. 
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XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

06 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (04) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn Thị trấn Tân Phong Trước T10/2023 
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TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm; mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 12 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Nga Sơn) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn 

và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 



2 

 

 

bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (01) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 
Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 
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Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ chức 

điểm; mỗi xã, phường, thị trấn chọn 02 

thôn, bản, khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 



 

 

Phụ lục 13 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Ngọc Lặc) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn 

và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 



2 

 

 

bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

04 mô hình, gồm: 

- Camera với ANTT (02); 

- Dòng họ tự quản về ANTT (01) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 
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20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn Thị trấn Ngọc Lặc Trước T10/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
≥ 01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ chức 

điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 



 

 

Phụ lục 14 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Như Thanh) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 
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bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01)  

- Camera với ANTT (02) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 
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10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm; mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 15 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Thường Xuân) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 
02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 01 văn bản Cuối Quý I/2023 
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quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (01) 

- Dòng họ tự quản về ANTT (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 

03 địa bàn, gồm: 

Xuân Chinh, Tân Thành, thị trấn 

Thường Xuân 

Ttrước T10/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 
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10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Ttrước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ 

chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục  16 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Hà Trung) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 
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XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

06 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với an ninh, trật tự (05) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 
02 địa bàn, gồm: 

Hà Vinh, TT Hà Trung 
Trước T10/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 



3 

 

 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị 

trấn chọn 02 thôn, bản, khu phố để 

tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 17 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Nông Cống) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 



2 

 

 

bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

05 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT(04) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
 01 văn bản Trước T6/2023 



3 

 

 

10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ 

chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 18 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Vĩnh Lộc) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

04 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT(03) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
 01 văn bản Trước T6/2023 

10 Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 



3 

 

 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm; mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

khu phố để tổ chức điểm  

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 19 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Yên Định) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 

2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện công tác 

Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên 

địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn 

và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì tiếp 

tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo Bộ Tiên 

chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 thị trấn và 01 cơ sở giáo dục 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

05 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01):  

- Camera với an ninh, trật tự (03) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh nghiệp 

FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động các 

mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng dẫn số 

22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ Công an và 

Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 20/12/2022 của 

Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn Thị trấn Quán Lào Ttrước T10/2023 



3 

 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ chức 

điểm; mỗi xã, phường, thị trấn chọn 02 

thôn, bản, khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 375, 

Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 20 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Thạch Thành) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế 

trấn an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế 

trận quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ 

Công an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 



2 

 

 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 thị trấn 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (01) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 



3 

 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã còn lại trên địa bàn 

03 địa bàn, gồm: 

Thạch Quảng, Thành Mỹ, Thạch 

Lâm 

Trước T10/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã,  thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ 

chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 



 

 

Phụ lục 21 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Đông Sơn) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 
Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
ít nhất 01 xã 

Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 

Chỉ đạo sơ kết, tổng kết (Đối với những xã, 

phường, thị trấn đã được lựa chọn thực hiện  

theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 

của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì tiếp tục thực hiện 

và đối chiếu thực hiện  theo Bộ Tiên chí mới của 

Bộ Công an). 

≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

02 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT(01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 

10 Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 



3 

 

 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm; mỗi xã, 

phường, thị trấn chọn 02 thôn, bản, 

khu phố để tổ chức điểm  

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 22 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Hậu Lộc) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT(02) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 



3 

 

 

9 Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 01 văn bản Xong trước T6/2023 

10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục để tổ chức điểm; 

mỗi xã, phường, thị trấn chọn 02 

thôn, bản, khu phố để tổ chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 23 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Lang Chánh) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới Camera với ANTT (01) Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 

06 địa bàn, gồm: 

Giao Thiện, Yên Thắng, Yên 

Khương, Tam Văn, Lâm Phú, thị 

trấn Lang Chánh 

Trước T10/2023 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 01 văn bản Trước T6/2023 



3 

 

 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ 

chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 24 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Như Xuân) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 



2 

 

 

bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

02 mô hình, gồm: 

- Camera với ANTT(01) 

- Dòng họ tự quản về ANTT (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
 01 văn bản Trước T6/2023 
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10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ 

chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 25 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Quan Hóa) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 

trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 xã 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

02 mô hình, gồm: 

- Camera với ANTT(01) 

- Thôn, bản tự quản phòng chống 

ma túy (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 
04 địa bàn, gồm: 

Phú Sơn, Trung Sơn, Trung Thành, 
Trước T10/2023 
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thị trấn Hồi Xuân 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 CQDN, 

cơ sở giáo dục để tổ chức điểm; 

mỗi xã, phường, thị trấn chọn 02 

thôn, bản, khu phố để tổ chức 

điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 26 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Triệu Sơn) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn 

và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch 

UBND cấp huyện ban hành các công văn, kế 

hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ. 



2 

 

 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối Quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 thị trấn 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

03 mô hình, gồm: 

- Xứ Đạo bình yên (01) 

- Camera với ANTT (01) 

- Tổ an ninh công nhân tại doanh 

nghiệp FDI (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

9 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 
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10 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ chức 

điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

11 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

12 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

14 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 27 

Chỉ tiêu cụ thể công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(huyện Mường Lát) 

  

STT DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU  THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1 

Nghị quyết công tác bảo đảm an ninh trật tự 

năm 2023 (Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện 

công tác Công an năm 2023); 

02 văn bản 

Tháng 3/2023 

Nghị quyết thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn 

an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận 

quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công 

an; 

Cuối Quý I/2023 

2 

Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ  

≥ 01 văn bản Trong năm 

3 

Kế hoạch, công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trên địa bàn huyện 

≥ 02 văn bản 

Thực hiện cả năm 

- Trọng tâm: 

+ Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ; 

+ Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thế trấn an 

ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc 

phòng toàn dân vững chắc” của Bộ Công an; 

- Ngoài ra, tùy đặc điểm, tình hình của địa bàn và 

chủ trương chỉ đạo của cấp trên để Chủ tịch UBND 

cấp huyện ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo 
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trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

4 

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về 

phng trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn  

01 văn bản Cuối quý I/2023 

5 

Lựa chọn địa bàn để xây dựng điển hình về 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

(Đối với những xã, phường, thị trấn đã được lựa 

chọn thực hiện  theo Kế hoạch 121/KH-BCĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thì 

tiếp tục thực hiện và đối chiếu thực hiện  theo 

Bộ Tiên chí mới của Bộ Công an). 

ít nhất 01 cơ sở giáo dục 
Thời gian đăng ký: cuối Quý I/2023 

Thời gian thực hiện: trong năm 2023 

6 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết  ≥ 01 văn bản Quý IV/2023 

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

7 Hướng dẫn xây dựng mới 

02 mô hình, gồm: 

- Cổng trường tự quản về ANTT (01) 

- Dòng họ tự quản ma túy (01) 

Trước T11/2023 

8 

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả, xếp loại hoạt động 

các mô hình trên địa bàn (Thực hiện theo  Hướng 

dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ 

Công an và Công văn số 3245/CAT-PV05 ngày 

20/12/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa) 

≥ 80% mô hình xếp loại Tốt, Khá 

Không có mô hình xếp loại Yếu 

Trước 10/11/2023 

 

CÔNG TÁC CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ ANTT 

9 Chuyển hóa các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn 

08 địa bàn, gồm: 

Mường Chanh, Quang Chiểu, 

Tam Chung, Pù Nhi, Trung Lý, 

Trước T10/2023 
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Nhi Sơn, Mường Lý, thị trấn 

Mường Mát 

TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 

10 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 

ANTQ 
01 văn bản Trước T6/2023 

11 
Chỉ đạo tổ chức điểm tại xã, phường, thị trấn, 

CQDN, cơ sở giáo dục và thôn, bản,  khu phố 

Chọn 01 xã, thị trấn và 01 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để tổ 

chức điểm; mỗi xã, phường, thị trấn 

chọn 02 thôn, bản, khu phố để tổ 

chức điểm  

Thời gian thực hiện từ 01/7 – 19/8/2023 

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 124, QUYẾT ĐỊNH 510 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 

VÀ CHỈ THỊ SỐ 10, ĐỀ ÁN 375 CỦA UBND TỈNH 

12 
Công văn chỉ đạo cao điểm thực hiện Đề án 

375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh 
 01 văn bản Quý III/2023 

13 

Tỷ lệ khu dân cư , xã, phường, thị trấn, cơ quan 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

100%   Quý I/2023 

14 

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về ANTT” 

≥ 80% 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 

15 

Tỷ lệ đánh giá, phân loại phong trào đối với khu 

dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục 

≥ 80% xuất sắc, khá 

- Khu dân cư: trước ngày 05/11/2023 

- Xã, phường, thị trấn: trước ngày 10/11/2023 

- CQDN, cơ sở giáo dục: 13/11/2023 
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